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Khánh Hòa, ngày 11 tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO
Công tác kiểm soát thù tục hành chính Quý III năm 2023

Kính gửi:
- Bộ Công an (qua Cục V03);
- UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh).

Thục hiện Quyết định số 397/QĐ-BCA-V03 ngày 19/01/2023 của Bộ 
truởng Bộ Công an và Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của Chủ 
tịch UBND tỉnh, Công an tỉnh Khánh Hòa báo cáo kết quả công tác kiểm soát 
thủ tục hành chính (TTHC) Quý III năm 2023 như sau:

1. Tình hình, kết quả tham gia ý kiến đối vói văn bản quy phạm pháp 
luật có quy định về TTHC

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực 
hiện các nội dung liên quan Đề án 06  và Kế hoạch triển khai cung cấp 02 dịch 
vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo 
hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú 
- Trợ câp mai táng, hô trợ chi phí mai táng” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
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- Chủ động tham gia góp ý nhiều dự thảo  của Bộ Công an đảm bảo nội 
dung chất lượng và đúng thời gian quy định. Báo cáo kết quả sơ kết triển khai 
thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
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1 Công văn số 7099/ƯBND-KSTT ngày 18/7/2023 và Kế hoạch số 7671/KH-UBND ngàỵ 01/8/2023 
của UBND tỉnh triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông theo yêu cầu tại Nghị 
quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 và Hội nghị 
trực tuyến Chính phủ với địa phương và Văn bản số 5197/VPCP-KSTT ngày 12/7/2023 của Văn 
phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về đề nghị của Bộ 
Công an tại Văn bản số 977/BC-TCTTKĐA; Văn bàn số 7Ị71/ƯBND-KGVX ngày 19/7/2023 của 
UBND tỉnh chi đạo Sở Tài chính chủ trì, phối họp với Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan, đơn vị, 
địa phương liên quan tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động cơ sở thể thao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đúng trình tự, thủ tục theo quy định của 
pháp luật hiện hành; Báo cáo số 211/BC-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tinh báo cáo kết quả rà 
soát văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai Đe án 06 theo yêu cầu của Tổ công tác Đe án 06 
của Chính phủ tại Văn bản số 2367/TCT ngày 09/6/2023; Công văn số 7571/UBND-NC ngàỵ 
27/7/2023 của UBND tỉnh về việc khẩn trương tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ số 
hóa sổ hộ tịch năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
2 Cụ thể: dự thảo Quyết định ban hành Khung bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ 
quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Kế hoạch thực hiện Đe án số 11/ĐA-BCA-K02 
ngày 05/5/2023 của Bộ Công an về “Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động thật sự trong sạch, 
vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; dự thảo lần 1 Thông tư quy định định mức sử 
dụng phương tiện trong CAND; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đấu giá tài sản; 
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2. Cập nhật, công khai TTHC
- Công an tỉnh Khánh Hòa thường xuyên rà soát, cập nhật TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật và Thông tư sô 02/2017/TT- 
VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ công 
tác kiểm soát TTHC. Công an cac đơn vị, địa phương thực hiện niêm yết công 
khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, đảm bảo về nội dung theo quy định tại 
Quyết định số 5551/QD-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an 
ban hành Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an và các quyết 
định Bộ trưởng Bộ Công an công bố TTHC mới ban hành, TTHC bô sung, sửa 
đổi và TTHC thay thế, hủy bỏ; đảm bảo về hình thức theo quy định tại Quyết 
định số 7648/QĐ-BCA-V19 ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an ban 
hành Quy định về chế độ kiểm tra, báo cáo công tác kiểm soát TTHC và hướng 
dẫn niêm yết công khai TTHC, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến 
nghị của cá nhân tổ chức trong Công an nhân dân.

- Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị chức năng và Công an các 
huyện, thị xã, thành phố tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc Công văn số 
1428/CV-PV11(PC) ngày 06/8/2018 về việc thực hiện niêm yết công khai địa 
chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại trụ sở tiếp dân và trên 
Trang Thông tin điện tử của Công an tỉnh về quy định hành chính của Bộ Công 
an, Công an tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và Công an các 
đơn vị, địa phương (cấp huyện và cấp xã) và Công văn số 246/CV-CAT- 
PV01(PC) ngày 18/01/2022 về việc công khai số điện thoại Bộ phận Một cửa 
các cấp.

- Công an tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 4088/QĐ-BCA-C06 ngày 
13/6/2023 Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản 
lý cư trú thuộc thấm quyền giải quyết của Bộ Công an và Quyết định số 
4977/QĐ-BCA ngày 14/7/2023 về việc công bố TTHC mới ban hành và được 
thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Bộ Công an.

3. Công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC
- Thực hiện Quyết định số 2602/QĐ-BCA-V03 ngày 05/5/2023 của Bộ 

Công an về Ban hành Ke hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 
12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy 
định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 trong Công an 
nhân dân năm 2023; Công an tỉnh Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch số 2713/KH- 
CAT-PTM(PC) ngày 17/5/2023 Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 
12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy 
định liên quan đên hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 trong Công an 
tỉnh Khánh' Hòa năm 2023 và Công văn số 4027/CAT-PV01(PC) ngày 
17/7/2023 vê việc rà soát Danh mục TTHC được cắt giảm thời gian giải quyết 
so với quy định.

Ke hoạch triển khai Đề án “Xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông thực sự trong sạch, vững 
mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.
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- Ngày 02/8/2023, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định số 
4295/QD-CAT-PTM(PC) vê phê duyệt Danh mục TTHC cắt giảm thời gian giải 
quyêt thuộc thâm quyên của Công an tỉnh Khánh Hòa.

+ Phòng Tham mưu cập nhật thời gian giải quyết TTHC sau khi cắt giảm 
trên Trang Thông tin điện tử Công an Khánh Hòa; thường xuyên theo dõi, kiểm 
tra việc triên khai thực hiện của Công an các đon vị, địa phưong liên quan và kịp 
thời hướng dẫn giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá 
trình thực hiện.

+ Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh; Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cảnh sát giao thông; 
Công an các huyện, thị xã, thành phố và Công an các xã, phường, thị trấn thực 
hiện niêm yêt công khai Danh mục TTHC thực hiện cắt giảm thời gian giải 
quyêt so với quy định hiện hành tại Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả giải quyêt 
TTHC; thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết 
TTHC theo đúng thời gian sau khi đã cắt giảm quy định tại Danh mục được 
công bố kèm theo Quyết định này.

4. Công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, 
kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước của Bộ Công an

- Công khai địa chỉ cơ quan, địa chỉ thư tín, số điện thoại chuyên dùng, thực 
hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 
chính, niêm yết công khai theo quy định tại Quyết định số 7648/QĐ-BCA-V19 
ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an.

- Bố trí hòm thư góp ý tại Đội Cảnh sát giao thông và Đội Cảnh sát quản lý 
hành chính tại Công an các huyện, thị xã, thành phố và Công an các xã, phường, thị 
trấn để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước theo quy định của Bộ Công an.

- Trong Quý III năm 2023, Công an tỉnh đã tiếp nhận 88 đơn phản ánh kiến 
nghị, đã giải quyết 88 đơn.

5. Triển khai TTHC trên môi trường điện tử
- Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 616/KH-CAT- 

PV01(PC) ngày 16/02/2023 Triển khai thực hiện Quyết định số 430/QĐ-BCA 
ngày 26/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công 
trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên cổng dịch vụ công Bộ Công an.

- Cấp ủy, Lãnh đạo Công an các đon vị, địa phương tích cực xây dựng và 
triên khai kê hoạch, xây dựng lộ trình, giải pháp tăng tỷ lệ hô sơ dịch vụ công 
trực tuyến.
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- Kết quả:

STT Lĩnh vực Tổng hồ
sơ

Trực 
tuyến

Trực 
tiếp

Tỷ lệ

1. Quản lý xuất nhập cảnh 543.478 542.964 514 99,91%

2. Cư trú 45.985 29.508 16.477 64,17%

3. Căn cước công dân 32.391 1.571 30.820 4,85%

4. Ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện

84 84 0 100%

5. Con dấu 71 71 0 100%

6. Vũ khí 112 112 0 100%

7. Phòng cháy chữa cháy 601 601 0 100%

8. Giao thông 15.076 13.944 1.132 92,49%

Tông cộng 637.798 588.855 48.943 92,33%
6. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC
- Công an tỉnh triển khai thực hiện 02 dịch vụ công liên thông: Đăng ký 

khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 
Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí (Công văn số 
3813/CAT-PC06 ngày 04/7/2023 về việc triển khai thực hiện 02 dịch vụ công 
liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuôi và Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ câp mai táng 
phí). Trong Quý III năm 2023, đã giải quyết 1.367 trường họp (trong đó, 1.126 
trường họp trực tuyên, 241 trường họp trực tiếp). Đã giải quyết: 1.367 trường 
hợp sớm và đúng hạn.

- Thực hiện tiếp nhận tra cứu, xác minh, cung cấp thông tin lý lịch tư 
pháp theo Quy chế phối hợp số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 ngày 29/6/2018, 
từ ngày 05/6/2023 đến ngày 05/9/2023, Công an tỉnh đã tiếp nhận 4.059 hồ 
sơ. Trong đó đã tra cứu, xác minh và trả lời 4.004 hồ sơ, đang làm 55 hồ sơ. 
Trong đó hồ sơ đúng hạn 4.004 trường hợp, không có hồ sơ trễ hạn.

- Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được Công an các đơn 
vị, địa phưcmg thực hiện nghiêm túc, trong Quý III năm 2023 đã tiếp nhận 
1.177.996 hô sơ (589.981 hô sơ trực tuyến, 588.015 hồ sơ trực tiếp)', đã giải 
quyêt: 1.177.856 hồ sơ (sớm và đúng hạn: 1.177.704 hồ sơ, quá hạn: 154 hồ 
sơ), đang giải quyêt: 147 hô sơ (trong hạn: 147 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ) trên các 
lĩnh vực:

+ Quản lý xuất, nhập cảnh: đã tiếp nhận 543.478 hồ sơ (trong đó có 
542.964 hô sơ trực tuyên, 514 hồ sơ ưực tiếp)', đã giải quyết: hồ sơ 543.478 sớm 
và đúng hạn.
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+ Đăng ký, quản lý cư trú: Đã tiếp nhận 45.985 hồ sơ (trong đó có 29.508 
hô sơ trực tuyên, 16.477 hô sơ trực tiếp)-, đã giải quyết: 45.868 hồ sơ (sớm và 
đúng hạn: 45.717 hô sơ, quá hạn: 151 hồ sơ) đang giải quyết: 124 hồ sơ trong 
hạn.

+ Cấp, quản lý Căn cước công dân (CCCD): đã tiếp nhận 32.391 hồ sơ 
(1.571 hô sơ trực tuyên, 30.820 hồ sơ trực tiếp)-, đã giải quyết: 32.391 hồ sơ sớm 
và đúng hạn.

Cấp tỉnh: đã tiếp nhận 6.459 hồ sơ (1.032 hồ sơ trực tuyến, 5.427 hồ sơ 
trực tiếp)-, đã giải quyết: 6.459 hồ sơ sớm và đúng hạn.

Cấp huyện: đã tiếp nhận 25.932 hồ sơ (539 hồ sơ trực tuyến, 25.393 hồ sơ 
trực tiếp)-, đã giải quyết: 25.932 hồ sơ sớm và đúng hạn.

+ Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, 
trật tự: đã tiếp nhận 84 hồ sơ trực tuyến; đã giải quyết: 84 hồ sơ (trong đó: sớm 
và đúng hạn: 80 hồ sơ, quá hạn: 04 hồ sơ).

Cấp tỉnh: đã tiếp nhận 37 hồ sơ trực tuyến; đã giải quyết 37 hồ sơ sớm và 
đúng hạn.

Cấp huyện: đã tiếp nhận 47 hồ sơ trực tuyến; đã giải quyết: 47 hồ sơ (trong 
đó: sớm và đúng hạn: 43 hồ sơ, quá hạn: 04 hồ sơ).

+ Đăng ký, quản lý con dấu: đã tiếp nhận 71 hồ sơ trực tuyến và đã giải 
quyết: 71 hồ sơ sớm và đúng hạn.

+ Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT): đã tiếp 
nhận 112 hồ sơ trực tuyến và đã giải quyết: 112 hồ sơ sớm và đúng hạn.

+ Phòng cháy chữa cháy: đã tiếp nhận 601 hồ sơ trực tuyến; đã giải quyết: 
580 hồ sơ sớm và đúng hạn; đang giải quyết: 21 hồ sơ trong hạn.

Cấp tỉnh: đã tiếp nhận 465 hồ sơ trực tuyến; đã giải quyết: 444 hồ sơ sớm 
và đúng hạn; đang giải quyết: 21 hồ sơ trong hạn.

Cấp huyện: đã tiếp nhận 136 hồ sơ trực tuyến và đã giải quyết: 136 hồ sơ 
sớm và đúng hạn.

+ Đăng ký, quản lý phưong tiện giao thông đường bộ: đã tiếp nhận 15.076 
hồ sơ (13.944 hồ sơ trực tuyến, 1.132 hồ sơ trực tiếp)-, đã giải quyết: 15.074 hồ 
sơ sớm và đúng hạn; đang giải quyết: 02 hồ sơ trong hạn.

Cấp tỉnh', đã tiếp nhận 2.429 hồ sơ (2.044 hồ sơ trực tuyến, 385 hồ sơ trực 
tiếp)-, đã giải quyết: 2.429 hồ sơ sớm và đúng hạn.

Cấp huyện: đã tiếp nhận 8.029 hồ sơ (7.372 hồ sơ trực tuyến, 657 hồ sơ 
trực tiếp)-, đã giải quyết: 8.029 hồ sơ sớm và đúng hạn.

Cấp xã: đã tiếp nhận 4.618 hồ sơ (4.528 hồ sơ trực tuyến, 90 hồ sơ trực 
tỉêp)-, đã giải quyêt: 4.616 hô sơ sớm và đúng hạn; đang giải quyêt: 02 hô sơ 
trong hạn.

+ Lĩnh vực định danh điện tử: đã tiếp nhận 538.831 hồ sơ trực tiếp; đã 
giải quyết: 538.831 hồ sơ sớm và đúng hạn.

Cấp tỉnh: đã tiếp nhận 20.829 hồ sơ trực tiếp; đã giải quyết: 20.829 sớm và 
đúng hạn.
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Cấp huyện: đã tiếp nhận 372.148 hồ sơ trực tiếp; đã giải quyết: 372.148 hồ 
sơ sớm và đúng hạn.

Cấp xã: đã tiếp nhận 145.854 hồ sơ trực tiếp; đã giải quyết: 145.854 hồ sơ 
sớm và đúng hạn.

7. Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 
chính công ích

Trong Quý III năm 2023, kết quả giải quyết TTHC đã được chuyển phát 
nhanh qua bưu chính công ích: 29.654 trường hợp (trong đó: Hộ chiêu: 5.280; 
giấy chứng nhận đăng ký xe và dịch vụ thu nộp hộ tiền xử phạt VPHC về 
TTATGT: 782; Trả thẻ Căn cước công dân: 23.592).

8. Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC
- Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 555/KH-CAT-PTM(PC) ngày 

13/02/2023 về Tuyên truyền CCHC năm 2023; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa 
phương thường xuyên cập nhật tin tức, TTHC trên Website của Công an tỉnh. 
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
thông tin, tuyên ưuyền, báo chỉ, xuất bản trong CAND. Tích cực tuyên truyền về 
mục tiêu, nội dung trọng tâm các Chương trình tổng thể CCHC nhà nước Bộ 
Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Khánh Hòa; tình hình triển khai nội dung 
hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử, chính 
quyền số; tình hình triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030; Thông tin về kết quả, xếp hạng các chỉ số đánh 
giá: Chỉ số CCHC (PQR Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ 
số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số chuyển đổi số 
(DTI), Chỉ số sẵng sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT (ICT Index); tuyên 
truyền về ứng dụng định danh và xác thực điện tử; tuyên truyền về triển khai 
thực hiện dịch vụ công trên cổng dịch vụ công Bộ Công an; tuyên truyền về 
chuyển đổi số đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức Cuộc thi “Mô hình, sáng kiến CCHC của 
công chức, viên chức trẻ” lần thứ 06 - năm 2023 và gửi bài dự thi Cuộc thi "Mô 
hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ" lần thứ 6 - 
năm 2023 qua Ban Tổ chức Cuộc thi.

- Nhằm cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức của đội ngũ CBCS về chủ 
trương, chính sách của Đảng trong lĩnh vực CCHC, Công an tỉnh chỉ đạo Công 
an các đơn vị, địa phương phổ biến địa chỉ  và 
kênh Zalo của Bộ Nội vụ đến toàn bộ CBCS trong toàn lực lượng, đặc biệt là đội 
ngũ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách tham mưu CCHC tại Công an các đơn vị, địa 
phương. Qua đó, CBCS Công an tỉnh Khánh Hòa kịp thời theo dõi "Bản tin cải 
cách hành chính", cập nhật thông tin phục vụ hiệu quả công tác tham mưu tại 
đơn vị, địa phương mình.

http://caicachhanhchinh.gov.vn

- Tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC đặt Bảng LED điện tử tại vị trí 
dễ nhìn ở cống cơ quan đảm bảo trực quan, sinh động để tuyên truyền và in và 
phát tờ rơi hướng dẫn quy trình, thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến; đồng thời, trình 
chiếu các video hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

http://caicachhanhchinh.gov.vn
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- Phối hợp các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện 03 kỳ Chuyên 
mục “An ninh Khánh Hoà” phản ánh kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của lực lượng Công an Khánh Hòa, những tập thể điển hình trong các phong 
trào thi đua, những biện pháp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; 
11 kỳ chuyên mục “Vĩ bình yên cuộc sổng’ phản ánh những vấn đề thời sự trong 
lĩnh vực an ninh trật tự nôi cộm; tuyên truyền cảnh báo phương thức, thủ đoạn 
của các loại tội phạm nhằm nâng cao kiến thức phòng ngừa trong Nhân dân, 
tuyên truyên những biện pháp hiệu quả trong xây dựng phong trào toàn dân bảo 
vệ an ninh Tô quôc; 11 phóng sự ngăn; 45 tin. Các tin, bài đã phản ánh kịp thời, 
toàn diện các hoạt động của lực lượng Công an Khánh Hòa trong công tác chiến 
đâu, xây dựng lực lượng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tô quốc, 
những chiến công, thành tích, những tấm gương điển hình tiên tiến, gương 
người tôt, việc tôt của lực lượng Công an toàn tỉnh. Thực hiện 06 tin, bài, phóng 
sự về công tác CCHC của Công an tỉnh Khánh Hòa.

- Xây dựng và đăng tải 18 tin/bài về công tác PCCC và các hoạt động của 
đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức 26 buổi tuyên truyền 
phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH, kỹ năng thoát nạn và hướng 
dẫn cài đặt App báo cháy 114 cho 2.804 hộ dân, cán bộ, giáo viên, học sinh trên 
địa bàn tỉnh.

- Tổ công tác xung kích các cấp triển khai tuyên truyền Quyết định số 
06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án phát 
triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển 
đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Chỉ thị số 
01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công 
tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh; thường xuyên 
tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao 
động, học sinh, sinh viên về công tác PCCC và CNCH, kích hoạt tài khoản định 
danh điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VNelD, ứng dụng Báo cháy 114, 
quan tâm tài khoản Zalo của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH./.Ấế?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c trong BGĐ CAT;
- Lưu: VT, PTM (PC&QLKH).

Đại táiNGƯYỀh THÈ' ĩỉvNG





Bộ CÔNG AN
CÔNG AN TỈNH KHÁNH HOÀ

CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 9 năm 2023

PHỤ LỤC
KÉT QUẢ GIÃI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ IIINÀM 2023

(Kèm theo Báo cáo sổ 4980/BC-CAT-PTM(PC) ngày 11/9/2023)

STT Lĩnh vực
Tiếp nhận Đã giải quyết Chưa giải quyết

Tổng số 
hồ sơ

Trực 
tuyến

Trực 
tiếp Tỷ lệ Tổng số Đúng 

hạn
Quá 
hạn

Tổng 
số

Trong 
hạn

Quá 
hạn

1 Quản lý xuất, nhập cảnh 543.478 542.964 514 99,91% 543.478 543.478 0 0 0 0

1.1 Cấp tỉnh 543.463 542.951 512 99,91% 543.463 543.463 0 0 0 0

1.2 Cấp xã 15 13 2 86,67% 15. 15 0 0 0 0

2 Đăng ký, quản lý cư trú 45.985 29.508 16.477 64,17% 45.868 45.717 151 124 124 0

3 Cấp, quản lý Căn cước công 
dân

32.391 1.571 30.820 4,85% 32.391 32.391 0 0 0 0

3.1 Cấp tỉnh 6.459 1.032 5.427 15,98% 6.459 6.459 0 0 0 0

3.2 Cấp huyện 25.932 539 25.393 2,08% 25.932 25.932 0 0 0 0

4 Quản lý ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều kiện về 
ANTT

84 84 0 100% 84 80 4 0 0 0

4.1 Cấp tỉnh 37 37 0 100% 37 37 0 0 0 0

4.2 Cấp huyện 47 47 0 100% 47 43 4 0 0 0
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STT Lĩnh vực
Tiếp nhận Đã giải quyết Chưa giải quyết

Tổng số 
hồ sơ

Trực 
tuyến

Trực 
tiếp Tỷ lệ Tổng số Đúng 

hạn
Quá 
hạn

Tổng 
số

Trong 
hạn

Quá 
hạn

5 Quản lý con dấu 71 71 0 100% 71 71 0 0 0 0

6 Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, 
công cụ hỗ trợ và pháo

112 112 0 100% 112 112 0 0 0 0

7 Phòng cháy, chữa cháy 601 601 0 100% 580 580 0 21 21 0

7.1 Cấp tỉnh 465 465 0 100% 444 444 0 21 21 0

7.2 Cấp huyện 136 136 0 100% 136 136 0 0 0 0

8 Đăng ký, quản lý phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ

15.076 13.944 1.132 92,49% 15.074 15.074 0 2 2 0

8.1 Cấp tỉnh 2.429 2.044 385 84,15% 2.429 2.429 0 0 0 0

8.2 Cấp huyện 8.029 7.372 657 91,82% 8.029 8.029 0 0 0 0

8.3 Cấp xã 4.618 4.528 90 98,05% 4.616 4.616 0 2 2 0

9 Phối hợp giải quyết liên thông 
TTHC Lý lịch tư pháp

1.367 1.126 241 82,37% 1.367 1.367 0 0 0 0

10 Lĩnh vực định danh và xác• •
thực điện tử

538.831 0 538.831 0% 538.831 538.831 0 0 0 0

10.1 cấp tỉnh 20.829 0 20.829 0% 20.829 20.829 0 0 0 0

10.2 Cấp huyện 372.148 0 372.148 0% 372.148 372.148 0 0 0 0

10.3 Cấp xã 145.854 0 145.854 0% 145.854 145.854 0 0 0 0

Tổng cộng 1.177.996 589.981 588.015 50,08% 1.177.856 1.177.704 155 147 147 0


